
 

Phụ lục I 

QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 

(Kèm theo Quyết định số            /2025/QĐ-UBND ngày        tháng 11 năm 2025 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

Số thứ tự Danh mục 

Loại I Cổ vật, hiện vật 

1 Chất liệu bằng vàng 

2 Chất liệu bằng bạc, đồng, kim loại quý 

3 Chất liệu bằng kim loại (ngoài kim loại quý, bạc, đồng, vàng) 

4 Chất liệu bằng gỗ 

5 Chất liệu gốm, sành, sứ 

6 Chất liệu bằng đất, đá 

7 Chất liệu phim ảnh 

8 Chất liệu bằng nhựa 

9 Chất liệu bằng thủy tinh 

10 Chất liệu bằng xương, ngà 

11 Chất liệu bằng giấy 

12 Chất liệu bằng vải 

13 Chất liệu bằng da 

14 Chất liệu mây, tre 

15 Các tiêu bản mẫu động, thực vật 

16 Chất liệu cao su 

17 Tranh, ảnh 

18 Chất liệu khác 

Loại II 
Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp 

hạng theo quy định của Luật Di sản Văn hóa 
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